










Thứ Tiết 61 62 63 64 65 81 82 83 84 85

1
2
3
4
1 GDTC (Hòa)
2 GDTC (Hòa)
3 GDTC (Hòa)
4 GDTC (Hòa)

1 GDTC (Thản) Tin (Nguyệt) GDĐP (2) GDTC (Hòa) GDĐP

2 GDTC (Thản) GDĐP 
(2) Tin (Nguyệt) GDTC (Hòa) Tin (Đông) GDĐP

3 GDTC (Thản) Tin (Đông)
4 GDTC (Thản)

1 GDTC (Uyên) GDTC (B.Hiệp) Tin (Trọng)

2 GDTC (Uyên) GDTC (B.Hiệp) GDĐP Tin (Trọng)

3 GDTC (Uyên) GDĐP Tin (Trọng)
4 GDTC (Uyên) GDĐP

1 GDĐP 
(1) GDTC (Hòa)

2 Tin (Trọng) GDĐP (1) GDTC (Hòa)

3 Tin (Trọng) GDĐP 
(1) GDTC (Hòa)

4 Tin (Trọng) GDTC (Hòa)

UBND XÃ HÀM LIÊM
 TRƯỜNG THCS HÀM LIÊM

THỜI KHÓA BIỂU SÁNG_KHỐI 6&8 (TIN HỌC, GDĐP, GDTC)

Lần 02: Áp dụng từ tuần 03, ngày 22/9/2025

Tư

Năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sáu

LƯU Ý: 

*GDĐP 
(1)

 Lớp 6
1,2,3

:
-Từ tuần 01 đến tuần 09: Văn ĐP (X.Hạnh);

-Từ tuần 10 đến tuần 18: Địa lí ĐP (Uyên).

*GDĐP 
(2)

 Lớp 6
4,5

:

-Từ tuần 01 đến tuần 09: Văn ĐP (T.Hạnh);

-Từ tuần 10 đến tuần 18: Địa lí ĐP (Uyên).

* GDĐP 6 học phòng 3.

Hàm Liêm, ngày 17 tháng 9 năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thành Đông

*GDĐP Khối 8:

-Từ tuần 01 đến tuần 05: Lịch sử ĐP (Lệ)_Lớp 8
1,2,3

;

-Từ tuần 01 đến tuần 05: Lịch sử ĐP (P.Hiệp)_Lớp 84,5;

-Từ tuần 06 đến tuần 10: Nhạc ĐP (Diễn)_Khối 8

-Từ tuần 11 đến tuần 18: Văn ĐP (N.Hạnh)_Lớp 8
1,2,3,4,5

.

*GDĐP 8
1,2,3 

học phòng 3; 8
4,5

 học phòng 4

Hai

Ba



                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ Tiết 6
1

6
2

6
3

6
4

6
5

8
1

8
2

8
3

8
4

8
5

1 LS&ĐL (Đ-Uyên) N.Thuật (N-Diễn) LS&ĐL (P-Hiệp) GDCD (H.Hạnh) Anh (Tâm) C.Ngh (Châu) KHTN (L-Nguyệt) Toán (Vẹn) GDCD (B.Hiệp) KHTN (H-V.Hiệp)

2 LS&ĐL (S-Kiều) LS&ĐL (Đ-Uyên) KHTN (H-Liên) LS&ĐL (P-Hiệp) KHTN (S-V.Hiệp) Anh (Tâm) GDCD (B.Hiệp) Toán (Vẹn) KHTN (L-Nguyệt) N.Thuật (MT-Diễn)

3 C.Ngh (Châu) LS&ĐL (S-Kiều) GDCD (H.Hạnh) KHTN (S-V.Hiệp) KHTN (H-Liên) Anh (Tâm) Toán (Vẹn) KHTN (L-Nguyệt) N.Thuật (MT-Diễn) LS&ĐL (S-Uyên)

4 GDCD (H.Hạnh) C.Ngh (Châu) KHTN (S-V.Hiệp) KHTN (H-Liên) LS&ĐL (P-Hiệp) GDCD (B.Hiệp) Anh (Tâm) LS&ĐL (S-Kiều) LS&ĐL (S-Uyên) Toán (Vẹn)

5

1 KHTN (S-Diễm) Văn (Thùy) Văn (X.Hạnh) Anh (Tâm) LS&ĐL (Đ-P.Hiệp) KHTN (H-Hương) Văn (T.Hạnh) N.Thuật (N-Diễn) Toán (Tiến) KHTN (L-Châu)

2 N.Thuật (N-Diễn) KHTN (S-Diễm) Anh (Tâm) LS&ĐL (Đ-P.Hiệp) Văn (X.Hạnh) KHTN (L-Châu) Văn (T.Hạnh) KHTN (H-Hương) Toán (Tiến) Anh (C.Thảo)

3 Toán (Thảo) Văn (Thùy) N.Thuật (N-Diễn) LS&ĐL (P-Hiệp) Văn (X.Hạnh) Toán (Tiến) Anh (Tâm) Anh (C.Thảo) KHTN (H-Hương) Văn (T.Hạnh)

4 Văn (Thùy) Toán (Thảo) LS&ĐL (Đ-P.Hiệp) N.Thuật (N-Diễn) KHTN (L-Diễm) Toán (Tiến) Anh (Tâm) C.Ngh (Châu) Anh (C.Thảo) Văn (T.Hạnh)

5 Văn (Thùy) KHTN (L-Diễm) Toán (Thảo) Văn (X.Hạnh) N.Thuật (N-Diễn) Anh (Tâm) KHTN (H-Hương) Văn (T.Hạnh) Anh (C.Thảo) C.Ngh (Châu)

1 Toán (Thảo) Văn (Thùy) Anh (Tâm) Toán (Lương) C.Ngh (Ngân) Văn (X.Hạnh) Văn (T.Hạnh) Anh (C.Thảo) N.Thuật (N-Diễn) KHTN (H-V.Hiệp)

2 KHTN (L-Diễm) Văn (Thùy) Toán (Thảo) C.Ngh (Ngân) Anh (Tâm) Văn (X.Hạnh) Văn (T.Hạnh) Anh (C.Thảo) KHTN (H-Hương) N.Thuật (N-Diễn)

3 KHTN (S-Diễm) Toán (Thảo) Văn (X.Hạnh) Toán (Lương) Anh (Tâm) KHTN (S-Lan) KHTN (H-Hương) Văn (T.Hạnh) Anh (C.Thảo) KHTN (S-V.Hiệp)

4 Văn (Thùy) KHTN (S-Diễm) Văn (X.Hạnh) Anh (Tâm) Toán (Lương) KHTN (H-Hương) N.Thuật (N-Diễn) KHTN (S-Lan) KHTN (S-V.Hiệp) Anh (C.Thảo)

5 Văn (Thùy) Toán (Thảo) KHTN (S-V.Hiệp) KHTN (L-Diễm) Toán (Lương) N.Thuật (N-Diễn) KHTN (S-Lan) KHTN (H-Hương) Văn (T.Hạnh) Anh (C.Thảo)

UBND XÃ HÀM LIÊM

Chào cờ

 TRƯỜNG THCS HÀM LIÊM

THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU
 Lần 02: Áp dụng từ tuần 03, ngày 22/9/2025

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tư

Hai

Ba



Thứ Tiết 6
1

6
2

6
3

6
4

6
5

8
1

8
2

8
3

8
4

8
5

1 Toán (Thảo) LS&ĐL (S-Kiều) Anh (Tâm) N.Thuật (MT-Diễn) Văn (X.Hạnh) LS&ĐL (Đ-Loan) Toán (Vẹn) N.Thuật (MT-Phúc) Toán (Tiến) Văn (T.Hạnh)

2 Toán (Thảo) Anh (Tâm) N.Thuật (MT-Diễn) Toán (Lương) Văn (X.Hạnh) N.Thuật (MT-Phúc) Toán (Vẹn) LS&ĐL (Đ-Loan) Toán (Tiến) Văn (T.Hạnh)

3 Anh (Tâm) Toán (Thảo) Văn (X.Hạnh) Toán (Lương) N.Thuật (MT-Diễn) LS&ĐL (S-Kiều) N.Thuật (MT-Phúc) Văn (T.Hạnh) LS&ĐL (Đ-Loan) Toán (Vẹn)

4 Anh (Tâm) N.Thuật (MT-Diễn) Toán (Thảo) Văn (X.Hạnh) Toán (Lương) Toán (Tiến) LS&ĐL (Đ-Loan) LS&ĐL (S-Kiều) Văn (T.Hạnh) Toán (Vẹn)

5 N.Thuật (MT-Diễn) Anh (Tâm) Toán (Thảo) Văn (X.Hạnh) Toán (Lương) Toán (Tiến) LS&ĐL (S-Kiều) Toán (Vẹn) Văn (T.Hạnh) LS&ĐL (Đ-Loan)

1 LS&ĐL (S-Kiều) Anh (Tâm) KHTN (L-Liên) KHTN (S-V.Hiệp) LS&ĐL (P-Hiệp) Văn (X.Hạnh) Toán (Vẹn) Văn (T.Hạnh) C.Ngh (Châu) LS&ĐL (S-Uyên)

2 KHTN (H-Liên) GDCD (H.Hạnh) C.Ngh (Châu) Anh (Tâm) KHTN (S-V.Hiệp) Văn (X.Hạnh) LS&ĐL (S-Kiều) GDCD (B.Hiệp) Văn (T.Hạnh) Toán (Vẹn)

3 Anh (Tâm) KHTN (H-Liên) LS&ĐL (P-Hiệp) Văn (X.Hạnh) GDCD (H.Hạnh) LS&ĐL (S-Kiều) C.Ngh (Châu) Toán (Vẹn) LS&ĐL (S-Uyên) GDCD (B.Hiệp)

4 HĐTNHN (Uyên) HĐTNHn (H.Hạnh) HĐTNHN (Liên) HĐTNHN (P.Hiệp) HĐTNHN (V.Hiệp) HĐTNHN (Kiều) HĐTNHN (Vẹn) HĐTNHN (B.Hiệp) HĐTNHn (Nguyệt) HĐTNHN (Châu)

5 HĐTNHN (Uyên) HĐTNHn (H.Hạnh) HĐTNHN (Liên) HĐTNHN (P.Hiệp) HĐTNHN (V.Hiệp) HĐTNHN (Kiều) HĐTNHN (Vẹn) HĐTNHN (B.Hiệp) HĐTNHn (Nguyệt) HĐTNHN (Châu)

Hàm Liêm, ngày 17 tháng 9 năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thành Đông

Năm

Sáu



Thứ Tiết 71 72 73 74 75 91 92 93 94

1

2 GDCD (Thản) KHTN (L-Dung) LS&ĐL (S-Loan) LS&ĐL (Đ-Lệ) Văn (Vy) LS&ĐL (Đ-Phương) KHTN (H-Hương) KHTN (L-Diễm) KHTN (H-Là)

3 KHTN (H-Là) GDCD (Thản) Văn (N.Hạnh) LS&ĐL (S-Loan) Văn (Vy) KHTN (L-Diễm) C.Ngh (Ngân) LS&ĐL (Đ-Phương) KHTN (L-Dung)

4 Văn (N.Hạnh) LS&ĐL (S-Loan) GDCD (Thản) C.Ngh (Ngân) LS&ĐL (Đ-Lệ) Anh (Hiền) LS&ĐL (Đ-Phương) KHTN (H-Là) Văn (Vy)

5 LS&ĐL (S-Loan) LS&ĐL (Đ-Phương) LS&ĐL (Đ-Lệ) Văn (N.Hạnh) GDCD (Thản) KHTN (H-Là) KHTN (L-Dung) C.Ngh (Ngân) Văn (Vy)

1 Toán (Tiến) C.Ngh (Ngân) Anh (C.Thảo) Toán (Lương) KHTN (L-Dung) N.Thuật (N-Phúc) Toán (Ý) Anh (H.Hạnh) KHTN (S-Lan)

2 Toán (Tiến) KHTN (S-Lan) KHTN (H-Dung) Toán (Lương) Anh (C.Thảo) Anh (Hiền) Anh (H.Hạnh) Toán (Ý) N.Thuật (N-Phúc)

3 C.Ngh (Ngân) Toán (Tiến) Toán (Lương) KHTN (H-Dung) Anh (C.Thảo) Anh (Hiền) KHTN (S-Lan) N.Thuật (N-Phúc) Anh (H.Hạnh)

4 N.Thuật (N-Phúc) Toán (Tiến) C.Ngh (Ngân) Anh (C.Thảo) KHTN (H-Dung) KHTN (S-Lan) Anh (H.Hạnh) Toán (Ý) Toán (Thảo)

5 Anh (H.Hạnh) KHTN (H-Dung) Toán (Lương) Anh (C.Thảo) C.Ngh (Ngân) Toán (Ý) N.Thuật (N-Phúc) KHTN (S-Lan) Toán (Thảo)

1 Văn (N.Hạnh) Anh (H.Hạnh) N.Thuật (N-Phúc) KHTN (S-Lan) Toán (Tiến) LS&ĐL (Đ-Phương) Toán (Ý) Văn (Vy) LS&ĐL (S-Lệ)

2 Toán (Tiến) Anh (H.Hạnh) Văn (N.Hạnh) N.Thuật (N-Phúc) KHTN (S-Lan) Văn (Thùy) Toán (Ý) Văn (Vy) LS&ĐL (Đ-Phương)

3 KHTN (S-Lan) Toán (Tiến) Văn (N.Hạnh) LS&ĐL (Đ-Lệ) N.Thuật (N-Phúc) Văn (Thùy) Anh (H.Hạnh) LS&ĐL (Đ-Phương) Văn (Vy)

4 Toán (Tiến) LS&ĐL (Đ-Phương) KHTN (S-Lan) Văn (N.Hạnh) LS&ĐL (Đ-Lệ) Toán (Ý) Văn (Vy) N.Thuật (MT-Phúc) Anh (H.Hạnh)

5 LS&ĐL (Đ-Phương) KHTN (S-Lan) LS&ĐL (Đ-Lệ) Văn (N.Hạnh) Toán (Tiến) N.Thuật (MT-Phúc) Văn (Vy) Toán (Ý) Anh (H.Hạnh)

 Lần 02: Áp dụng từ tuần 03, ngày 22/9/2025

Hai

Ba

Tư

Chào cờ

UBND XÃ HÀM LIÊM
 TRƯỜNG THCS HÀM LIÊM

THỜI KHÓA BIỂU SÁNG

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thứ Tiết 7
1

7
2

7
3

7
4

7
5

9
1

9
2

9
3

9
4

1 Văn (N.Hạnh) Toán (Tiến) KHTN (S-Lan) Toán (Lương) Anh (C.Thảo) GDCD (H.Hạnh) Toán (Ý) Anh (H.Hạnh) N.Thuật (MT-Phúc)

2 Văn (N.Hạnh) N.Thuật (N-Phúc) Anh (C.Thảo) Toán (Lương) Toán (Tiến) Toán (Ý) Văn (Vy) Anh (H.Hạnh) GDCD (H.Hạnh)

3 KHTN (S-Lan) Anh (H.Hạnh) Anh (C.Thảo) Văn (N.Hạnh) Toán (Tiến) Toán (Ý) Văn (Vy) GDCD (H.Hạnh) Toán (Thảo)

4 Anh (H.Hạnh) Văn (N.Hạnh) Toán (Lương) KHTN (S-Lan) N.Thuật (MT-H.Hạnh) Văn (Thùy) N.Thuật (MT-Phúc) Văn (Vy) Toán (Thảo)

5 Anh (H.Hạnh) Văn (N.Hạnh) Toán (Lương) Anh (C.Thảo) KHTN (S-Lan) Văn (Thùy) GDCD (H.Hạnh) Toán (Ý) Văn (Vy)

1 LS&ĐL (Đ-Phương) N.Thuật (MT-Thản) Văn (N.Hạnh) KHTN (L-Dung) LS&ĐL (S-Loan) KHTN (H-Là) LS&ĐL (S-Lệ) Văn (Vy) C.Ngh (Ngân)

2 KHTN (L-Dung) Văn (N.Hạnh) N.Thuật (MT-Loan) GDCD (Thản) Văn (Vy) C.Ngh (Ngân) LS&ĐL (Đ-Phương) LS&ĐL (S-Lệ) KHTN (H-Là)

3 N.Thuật (MT-Thản) Văn (N.Hạnh) KHTN (L-Dung) N.Thuật (MT-Loan) Văn (Vy) LS&ĐL (S-Lệ) KHTN (H-Hương) KHTN (H-Là) LS&ĐL (Đ-Phương)

4 HĐTNHN (Thản) HĐTNHN (Phương) HĐTNHN (Loan) HĐTNHN (Dung) HĐTNHN (Ngân) HĐTNHN (Diễm) HĐTNHN (Hương) HĐTNHN (Là) HĐTNHN (Lệ)

5 HĐTNHN (Thản) HĐTNHN (Phương) HĐTNHN (Loan) HĐTNHN (Dung) HĐTNHN (Ngân) HĐTNHN (Diễm) HĐTNHN (Hương) HĐTNHN (Là) HĐTNHN (Lệ)

Hàm Liêm, ngày 17 tháng 9 năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thành Đông

Năm

Sáu



Thứ Tiết 7
1

7
2

7
3

7
4

7
5

9
1

9
2

9
3

9
4

2 TC Văn (Thùy) TC Toán (Ý) TC Toán (Thảo) TC Văn (T.Hạnh)

3 TC Văn (Thùy) TC Toán (Ý) TC Toán (Thảo) TC Văn (T.Hạnh)

4 TC Toán (Ý) TC Văn (Thùy) TC Toán (Thảo)

5 TC Toán (Ý) TC Văn (Thùy) TC Toán (Thảo)

2 GDTC (Trọng) Tin (Nguyệt) GDĐP
 (2) GDTC (Hòa)

3 GDTC (Trọng) GDĐP 
(2) Tin (Nguyệt) GDTC (Hòa)

4 GDTC (Trọng) GDTC (Hòa)
5 GDTC (Trọng) GDTC (Hòa)

2 Tin (Nguyệt) GDTC (Đôn) GDTC (Hòa)

3 GDĐP
 (1) Tin (Nguyệt) GDTC (Đôn) GDTC (Hòa)

4 GDĐP 
(1) Tin (Nguyệt) GDTC (Hòa)

5 GDĐP 
(1) GDTC (Hòa)

2 GDTC (Trọng) Tin (Đông) GDĐP (1)

3 GDTC (Trọng) GDĐP 
(1) Tin (Đông)

4 GDTC (Đôn) TC Văn (Thùy) Tin (Trọng) GDĐP (2)

5 GDTC (Đôn) TC Văn (Thùy) GDĐP 
(2) Tin (Trọng)

2
3
4
5

UBND XÃ HÀM LIÊM

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Hàm Liêm, ngày 17 tháng 9 năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thành Đông

*GDĐP (1) Lớp 71,2,3 :
-Từ tuần 01 đến tuần 08: Địa lí ĐP (Dũng);

-Từ tuần 09 đến tuần 11: Lịch sử ĐP (P.Hiệp);

-Từ tuần 12 đến tuần 18: GDCD ĐP (Thản).

*GDĐP
 (2)

 Lớp 7
4,5

:
-Từ tuần 01 đến tuần 08: Địa lí ĐP (Dũng);

-Từ tuần 09 đến tuần 11: Lịch sử ĐP (P.Hiệp);

-Từ tuần 12 đến tuần 18: GDCD ĐP (B.Hiệp).

*GDĐP 7 học phòng 4.

CỘNG Trọng XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CHIỀU_KHỐI 7&9 (TIN HỌC, GDĐP, GDTC, TC TOÁN 9, TC VĂN 9)

Lần 02: Áp dụng tuần 03, ngày 22/9/2025 đến 27/9/2025

LƯU Ý: 

 TRƯỜNG THCS HÀM LIÊM

*GDĐP (1) Lớp 91,2 :

-Từ tuần 01 đến tuần 03: GDCD ĐP (H.Hạnh); 
-Từ tuần 04 đến tuần 10: Văn ĐP (Thùy);

-Từ tuần 11 đến tuần 18: Địa lí ĐP (Loan). 

*GDĐP (2) 
Lớp 9

3,4
:

-Từ tuần 01 đến tuần 03: GDCD ĐP (B.Hiệp); 
-Từ tuần 04 đến tuần 10: Văn ĐP (T.Hạnh);

-Từ tuần 11 đến tuần 18: Địa lí ĐP (Phương). 
*GDĐP 9 học phòng 3.

*TC: 9
1
_P.3; 9

2
_P.4; 9

3
_P.CN; 9

4
_P.KHTN 2
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